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Năm học: 2024-2025.
NS: 3/9/2024.
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TIẾT1   .  BÀI 1: NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.

- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) và phần Nhân vật lịch sử để nhận thức về tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập (1918 – 1922) và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1922 - 1945).
3. Về phẩm chất

Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 để mở rộng và nâng cao nhận thức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết yêu cầu cần đạt của bài học. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem 1 số hình ảnh và đặt câu hỏi

Những hình ảnh trên gợi nhớ cho em về cuộc cách mạng trong lịch sử
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

Hình ảnh lá cờ với màu đỏ tượng trưng cho cách mạng, búa liềm, ngôi sao tượng trưng cho đoàn kết công – nông và Hồng quân Liên Xô đã gợi nhớ về một thời kì lịch sử vinh quang, đầy tự hào của nước Nga Xô viết giai đoạn 1918–1945. Vậy, nước Nga đã trải qua những năm tháng như thế nào trước khi Liên Xô được thành lập? Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thời kì này có những điểm gì nổi bật?Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Tình hình nước Nga Xô viết trước khi Liên Xô thành lập (1918 -1922)
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Nhiệm vụ 1: GV cho HS thảo luận thep cặp đôi và viết câu trả lời vào bảng nhóm 

? Liệt kê những khó khăn mà nước Nga Xô viết gặp phải trong những 1918 -1922
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bảng nhóm và trả lời câu hỏi

Mục
Chính sách cộng sản thời chiến
Chính sách kinh tế mới
Thời gian

Nội dung

Tác động

? Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào? Gồm những nước nào?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm

Nhiệm vụ 1

Những khó khăn về kinh tế

- Thực trạng: nông nghiệp, công nghiệp bị tàn phá, thưởng mại bế tắc.

Nguyên nhân: nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918); nội chiến xảy ra (giữa Hồng quân với quân Bạch vệ) và sự can thiệp của các nước đế quốc.

Chính sách cộng sản thời chiến (1919-1921)

- Lí do thực hiện: đảm bảo nguồn lưởng thực cho Hồng quân.

- Nội dung: nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa, thi hành chế độ lao động bắt buộc

Chính sách kinh tế mới (từ tháng 3 – 1921)

- Lí do: nội chiến chấm dứt, cần phải thay đổi chính sách kinh tế.

Nội dung:

+ Nông nghiệp: bãi bỏ chế độ

trưng thu lưởng thực thừa... + Công nghiệp: chính phủ kiểm soát các ngành công nghiệp chính;...

+ Thưởng nghiệp: tư nhân được tự do buôn bán,...

Liên bang Xô viết thành lập (1922) 

– Tên đầy đủ: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.

- Thành viên: Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và các nước Cộng hoà Ngoại Cáp-ca-dơ. 

Hoàn thành bảng sau
Mục
Chính sách cộng sản thời chiến
Chính sách kinh tế mới
Thời gian
1918-1920

1921-1925

Nội dung

- Trưng thu lương thực thừa
- Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp
- Nhà nước nắm độc quyền về quản lí, phân phối lương thực, thực phẩm.
- Bãi bỏ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực.

- Chính phủ kiểm soát các ngành công nghiệp chính…

- Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Tác động

Nhà nước Xô viết được giữ vững
Kinh tế được phục hồi và phát triển
GV cung cấp hình ảnh tư liệu
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B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để: 

+ Giải thích nguyên nhân chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến (do tình hình khó khăn của nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mười: từ năm 1918, chính quyền Xô viết chỉ kiểm soát được 1/4 lãnh thổ của nước Nga trước kia, mất đi những vùng lương thực, nguyên liệu, nhiên liệu quan trọng nhất, tình trạng" thù trong, giặc ngoài", nhiều cuộc nổi loạn xảy ra,...); nguyên nhân chính quyền Xô viết chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới. 
+ Nêu tính "mới" của Chính sách kinh tế mới so với Chính sách cộng sản thời chiến (như có áp dụng chế độ thu thuế; cho phép tư nhân tham gia sản xuất; buôn bán, có đầu tư nước ngoài;...); lưu ý thông tin về Cộng hoà Ngoại Cáp-ca-dở ở tư liệu 1.3: vào thời điểm Liên bang Xô viết thành lập (1922), vùng lãnh thổ này là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Ngoại Cáp-ca-dở. Năm 1936, nước này giải thể và phân thành ba nước: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết Gru-di-a (Gruzia), Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết Ác-mê-ni-a (Armenia) và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết A-déc-bai-gian (Azerbaijan).
	1. Tình hình nước Nga Xô viết trước khi Liên Xô thành lập (1918 -1922)
- Chiến tranh đã phá hủy nền kinh tê Nga.

- Năm 1919, Chính quyền Xô – viết thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

- Tháng 3/1921, thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng.

- Năm 1922, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập


2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945

 a. Mục tiêu:  Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm. Tìm hiểu tư liệu trong sách giáo khoa và đoạn video. Sau đó sẽ tham gia trò chơi ai nhanh hơn. 

Câu 1: Nhiệm vụ công nghiệp hóa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp gì?
Câu 2: Bức ảnh trên thể hiện thành tựu nào của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
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Câu 3: Liệt kê một số thành tựu về giáo dục của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?
Câu 4: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 - 1941 là:
Câu 5: Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì: 
Câu 6: Nêu 2 hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
GV hướng dẫn HS thảo luận
B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Công nghiệp nặng

Câu 2: Nông nghiệp

Câu 3: -  Xóa bỏ nạn mù chữ.

-  Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục THCS tại các thành phố lớn.
Câu 4: rở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Câu 5: Phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941.

Câu 6: 
- Mất cân đối giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ,giữa công nghiệp và nông nghiệp.
- Vi phạm nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hoá nông nghiệp,...
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV có thể kết luận như sau:

+ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1922 – 1945) đặt trọng tâm vào công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, chú trọng vào công nghiệp nặng, nhằm đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

+ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô được thực hiện thông qua các

kế hoạch 5 năm. Sau khi Lê-nin qua đời (1924), công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

của Liên Xô do Xta-lin lãnh đạo (khai thác phần Nhân vật lịch sử). 

+ Thành tựu quan trọng nhất là sau hai lần thực hiện kế hoạch 5 năm (1938), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu nhưng quá trình này cũng tồn tại một số sai lầm.
	2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945

- Công cuộc khôi phục và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1922 - 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô còn tồn tại một số hạn chế, như mất cân đối giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, giữa công nghiệp và nông nghiệp....

- Năm 1941 Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô phải tạm dùng do phát xít Đức tấn công Liên Xô.




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV mời HS tham gia trò chơi “Xe Bus”: HS sẽ chia làm 2 đội chơi. Các đội chơi sẽ ghi đáp án ra bảng nhóm. mỗi câu hỏi đưa ra nếu HS trả lời đúng sẽ có 1 thành viên được lên xe bus. Thành viên của đội nào lên xe bus nhiều nhất đội đó sẽ giành chiến thắng. [image: image9.png]



Câu 1. Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào? 
Câu 2. Năm 191, Nga thực hiện chính sách gì? 

 Câu 3. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào năm nào? 

 Câu 4. Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì? 

 Câu 5. Vì sao đến năm 1941 Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô phải tạm dừng? 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

Câu 1. Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào? Hoà bình

Câu 2. Cộng sản thời chiến

 Câu 3. 1922

 Câu 4. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ 2 thế giới

 Câu 5. Phát xít Đức tấn công Liên Xô

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Năm 1922, Liên Xô thành lập, trong đó, Nga và U-crai-na là hai nước đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Sưu tầm thêm thông tin và hãy cho biết tình trạng quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này trong giai đoạn hiện nay (đầu thế kỉ XXI).
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

NS: 14/ 09/2024

ND: 17/ 09/ 2024

  TIẾT 2, 3.   Bài 2: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 
(TIẾT 1)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Trình bày được những nét chính về: phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), phần Em có biết và phần Nhân vật lịch sử để nhận thức về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản, đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, tình hình kinh tế của nước Mỹ trong thời kì suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 1929 đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939).

3. Về phẩm chất

Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 để mở rộng nhận thức và nâng cao nhận thức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem 1 đoạn video về chiến tranh thế giới thứ 2 và đặt câu hỏi

Cuộc chiến tranh nào đang được nhắc đến trong đoạn video?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
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Đứng trước cổng nhà máy đã bị khoá, người thợ tuyệt vọng nhìn vào và tự hỏi: “Khi nào cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc?". 

Hình ảnh này phản ảnh tâm trạng chung của người dân Âu Mỹ trước một loạt các biến động của lịch sử diễn ra dồn dập trong thập niên 1930. Vào quãng thời gian giữa hai cuộc chiến lớn của thế kỉ XX, tình hình chính trị, kinh tế của châu Âu và nước Mỹ đã phát triển ra sao? Sự phát triển đỏ gắn với những biến cố lớn nào của lịch sử?Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.




HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Phong trào cách mạng (1918 – 1923) và sự thành lập quốc tế Cộng sản (1919)

 a. Mục tiêu: - Trình bày được những nét chính về: phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; 

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1: GV cho HS thảo luận thep cặp đôi và viết câu trả lời vào bảng nhóm 

Hoàn thành phiếu học tập sau về phong trào cách mạng 
(1918 – 1923) 
STT

Mục

Nội dung

1

Nguyên nhân

2

Các phong trào cách mạng tiêu biểu

3

Hệ quả và ý nghĩa

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

- Ở nội dung này, GV cần

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm

STT

Mục

Nội dung

1

Nguyên nhân

Do hậu quả nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga 1917

2

Các phong trào cách mạng tiêu biểu

Phong trào cách mạng phát triển mạnh ở các quốc gia châu Âu tiêu biểu là Đức và Hung-ga-ri

3

Hệ quả và ý nghĩa

- Năm 1919 quốc tế Cộng sản được thành lập ở Matxcơva.

 - Nhiều đảng Cộng sản ra đời tại Pháp, Anh (1920) I-ta-li-a (1921)

GV cung cấp hình ảnh tư liệu
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 B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Phong trào cách mạng (1918 – 1923) và sự thành lập quốc tế Cộng sản (1919)

- Nguyên nhân: Do hậu quả nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 một cao trào cách mạng 1918 -1923 bùng nổ. Tiêu biểu ở Đức và Hung-ga- ri.

- Hệ quả: Năm 1919 quốc tế Cộng sản được thành lập. Nhiều đảng Cộng sản ra đời tại Pháp, Anh (1920) I-ta-li-a (1921)



2. Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 - 1933)

 a. Mục tiêu: - Trình bày được những nét chính về: đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm. 

- Nhóm 1: Trình bày nguyên nhân diễn ra cuộc khủng hoảng
- Nhóm 2: Nêu các biểu hiện của cuộc khủng hoảng
- Nhóm 3: Các tư liệu 2.3 và 2.4 thể hiện khía cạnh nào của cuộc khủng hoảng

- Nhóm 4: Nêu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
GV hướng dẫn HS thảo luận

GV cung cấp thêm tư liệu hình ảnh
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Ở Bắc Kì, nơi tập trung nhiều công nhân, có tới 25 000 người bị sa thải. Số người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm từ 30% đến 50%. Cuộc sống của thợ thuyền ngày càng khó khăn.
Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lai, nông phẩm làm ra phải bán với giá thấp.
Công nhân biểu tình ở nhiều nơi.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
- Nhóm 1:
-+Sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận, người lao động không có tiền mua, hàng hóa ế ẩm, người lao động không có tiền mua.

( khủng hoảng “ thừa”.

+  Tháng 10 năm 1929 cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản, kéo dài đến năm 1933.

- Nhóm 2: Nêu các biểu hiện của cuộc khủng hoảng

+ Năm 1929, Thị trường chứng khoán phố wall sụp đổ.

+ Năm 1932, 6 triệu người thất nghiệp ở Đức.

+ Năm 1934, Khủng hoảng chính trị ở Pháp.

- Nhóm 3: Các tư liệu 2.3 và 2.4 thể hiện khía cạnh nào của cuộc khủng hoảng

Thể hiện quy mô tác động toàn cầu và chỉ số sụt giảm của các nền kinh tế trên thế giới

- Nhóm 4: Nêu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
+ Hàng chục triệu người thất nghiệp nhiều nhà máy nông trại bị phá sản. 

+ Cuộc đại suy thoái đã tàn phá nặng nề nền kinh tế và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội ở các nước tư bản.

+ Chủ nghĩa phát xít hình thành.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV có thể kết luận, mở rộng như sau:

+ Thời gian và địa điểm khởi đầu đại suy thoái kinh tế: năm 1929, tại Mỹ, trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.

+ Lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất (khai thác tư liệu 2.4): sản xuất công nghiệp. Từ tư liệu 2.4 cũng cho thấy: chỉ số sản xuất công nghiệp của Đức và Mỹ từ năm 1929 đến năm 1932 liên tục giảm mạnh và luôn ở dưới mức trung bình so với thế giới. Điều này xuất phát từ việc Đức có nền kinh tế bị khủng hoảng khi vừa mới phục hồi vào cuối thập niên 1920 và Mỹ là nơi khởi đầu của cuộc đại suy thoái kinh tế, bị chịu ảnh hưởng nặng nề).

+ Năm 1933, Tổng thống Ru-dơ-ven nhậm chức Tổng thống Mỹ và bắt đầu thực hiện chương trình “Thoả thuận mới" (New Deal). Chương trình đã từng bước khôi phục nền kinh tế Mỹ nhưng những khó khăn do đại suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục xảy ra cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939).

20
	2. Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 - 1933)
a. Nguyên nhân

Sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận => “cung” vượt quá “cầu”.
b) Phạm vi, quy mô: Bắt đầu từ Mĩ, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thế giới tư bản.
c. Hậu quả:

- Kinh tế suy thoái nghiêm trọng.
- Hàng trăm triệu người thất nghiệp, phong trào đấu tranh của người lao động diễn ra sôi nổi. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện



HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Món quà may mắn”: HS sẽ chọn ngẫu nhiên 1 hộp quà và trả lời câu hỏi của hộp đó. Trả lời đúng HS sẽ nhận được món quà từ hộp quà mình đã chọn
Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?
Câu 2. Trong những năm 1918 – 1923, cao trào cách mạng diễn ra mạnh nhất ở đâu?
 Câu 3. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
 Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở đâu?
 Câu 5. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài trong bao nhiêu năm?
 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

Câu 1. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.
Câu 2. Đức và Hung-ga-ri

 Câu 3. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929
 Câu 4. Mỹ
 Câu 5. 4 năm (1929 – 1933)

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Sưu tầm tư liệu về hậu quả của cuộc đại suy thoái kinh tế 1929–1933, giới thiệu với thầy cô và bạn học thông qua các hình thức như sơ đồ tư duy, băng hình, áp phích,...
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B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

*****************************
Bài 2: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 (TIẾT 2)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Trình bày được những nét chính về: sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), phần Em có biết và phần Nhân vật lịch sử để nhận thức về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản, đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, tình hình kinh tế của nước Mỹ trong thời kì suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 1929 đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939).

3. Về phẩm chất

Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 để mở rộng nhận thức và nâng cao nhận thức.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem 1 đoạn video về các thông tin về tình hình kinh tế của Mỹ và đặt câu hỏi

? Nêu cảm nhận của em về đoạn thông tin vừa xem?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

3. Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu
 a. Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về: sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1: GV cho HS thảo luận thep cặp đôi và viết câu trả lời vào phiếu học tập

1. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành CNPX?

2. Những nước nào đã thiết lập CNPX? Vì sao lại chọn con đường đó ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

- Ở nội dung này, GV cần gợi ý bằng các câu hỏi

? Tại sao lại có sự khác nhau cách giải quyết trước khủng hoảng kinh tế?

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm

1.Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành CNPX?

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

2. Những nước nào đã thiết lập CNPX? Vì sao lại chọn con đường đó  
Cách giải quyết

* Mĩ - Anh - Pháp:
- Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.

- Nguyên nhân: 
+ Có nhiều thuộc địa, thị trường; truyền thống dân chủ tư sản.

+ Tiêu biểu: “Chính sách mới” của Mĩ.*

* Đức - Italia - Nhật Bản:
- Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước.
- Nguyên nhân: 
+ Không có hoặc có ít thuộc địa; thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.

+ Là những quốc gia có truyền thống quân phiệt hiếu chiến
GV cung cấp hình ảnh tư liệu
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 B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu
Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới:

- Các nước Anh, Pháp,... tiến hành những cuộc cải cách kinh tế – xã hội. 
- Các nước Đức, I-ta-li-a, đi theo con đường phát xít hoá, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.



4. Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 a. Mục tiêu: - Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 6 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm
1. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế nước Mỹ trong giai đoạn từ 1918 đến năm 1929?

2.  Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến nước Mỹ như thế nào?

3. Nước Mỹ đã làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
GV hướng dẫn HS thảo luận bằng các câu hỏi gợi ý
? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ 1918 - 1939 là gì?

- Cải tiến kỹ thuật

- Thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền

- Tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân

- Tài nguyên phong phú

- Không bị chiến tranh tàn phá

? Theo em, Bức tranh nói lên điều gì?
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Người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, nhà nước nắm tất cả các ngành kinh tế, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.

GV cung cấp thêm tư liệu hình ảnh
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
1. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế nước Mỹ trong giai đoạn từ 1918 đến năm 1929?

Tổng Sản lượng công nghiệp: 48 %

Sản xuất 70 % dầu hoả

Sản xuất  57 % máy móc

Sản xuất 51 % thép

Dự trữ vàng 60%

Mĩ là chủ nợ của thế giới (trong đó Anh, Pháp nợ Mĩ 10 tỷ USD)

2.  Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến nước Mỹ như thế nào?

Tác động đến các ngành tài chính – nông nghiệp – công nghiệp, nạn thất nghiệp
3. Nước Mỹ đã làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933?

     NỘI DUNG CHÍNH SÁCH MỚI:  
 - Chính sách mới bao gồm  các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế, tài chính. Chính phủ Ru-dơ–ven đã ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo nên nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	4. Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Mỹ bước vào thời kỳ phồn vinh kinh tế đạt được mức tăng trưởng cao.

- Năm 1929 nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

- Nhờ chính sách mới nước Mỹ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.



HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Rung chuông vàng”: Các thí sinh lần lượt trả lời 5 câu hỏi của chương trình thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng anh… Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả lời đúng thì được giữ lại ở trên hiện trường để trả lời câu tiếp theo. Nếu sai bị loại và bước ra khỏi hiện trường. Thí sinh còn lại cuối cùng là người xuất sắc nhất. Người nào trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng, rung được chuông vàng.
Câu 1. Những nước nào sau đây chọn con đường cải cách kinh tế - xã hội để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933

A. Mĩ, Pháp, Anh

B. Đức, Liên Xô, Anh 

C. Đức, Italia, Nhật Bản

D. Liên Xô, Anh, Italia 

Câu 2: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít  được hình thành ở các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh
B. Italia, Hunggari, Áo

C. Đức, Italia, Nhật Bản

D. Mĩ, Liên Xô, Anh
Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mĩ như thế nào?
A. Bị khủng hoảng trầm trọng

B. Đạt mức tăng trưởng cao.
C. Vẫn giữ được mức bình thường
D. Bị tàn phá nặng nề.

Câu 4: Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào đề thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

A. Thực hiện “Chính sách mới”. 

B. Thực hiện ““Chính sách kinh tế mới”.
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.
D. Dân chủ hoá lao động.
Câu 5: Tổng thống nào đề ra ''Chính sách mới”?

A. Lin-côn

B. Ru-dơ-ven.
C. Tru-man.

D. O-ba-ma.

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đa
	A
	C
	B
	A
	B


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Hãy nêu tên một chính sách trong "Thoả thuận mới" của Chính phủ Ru-dơ-ven mà theo em vẫn còn được áp dụng phổ biến ở Mỹ cho đến ngày nay.
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B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

NS: 29/09/2024

ND:   1/10/2024.

Tiết 4,5. . Bài 3: CHÂU Á TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) và phần Em có biết để nhận thức về tình hình một số nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á trong những năm 1918-1945.
Vận dụng kiến thức về các nhân vật lịch sử nổi bật của các nước châu Á trong những năm 1918 - 1945 để lựa chọn nhân vật ấn tượng và đánh giá về sự nghiệp hoặc quan điểm, đường lối thực hành sinh hoạt chính trị của nhân vật đó.

3. Về phẩm chất

Nhân ái: Thể hiện sự ủng hộ về tinh thần đấu tranh chống lại ách đô hộ của các nước châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết được yêu cầu cần đạt của bài học. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV tổ chức trò chơi “đuổi hình bắt chữ”. Đưa ra các hình ảnh để HS đoán được tên quốc gia.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

Bức hình bên, được chụp vào năm 1931, mô tả sự kiện quân đội Nhật Bản tiến vào vùng Mãn Châu (Trung Quốc). Những chi tiết được phản ánh trong bức ảnh gợi cho chúng ta một câu hỏi lớn: Tại sao quân đội Nhật lại có mặt ở Trung Quốc? Tìm hiểu tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945 sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi đó.
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Quân đội Nhật Bản tại thành Phụng Thiên ngày 18-9-1931, bắt đầu quá trình xâm lược Mãn Châu (Trung Quốc)


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới.

 a. Mục tiêu: - Nêu được những nét chính về tình hình Nhật Bản từ năm 1918 đến năm 1945.

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV cung cấp thông tin cho HS

Châu Á là châu lục lớn nhất và đông dân nhất thế giới nằm ở Bắc bán cầu và Đông bán cầu. Châu Á chiếm 8,6 % tổng diện tích bề mặt trái đất, dân số 4,436 tỷ người chiếm 60 % dân số hiện nay của thế giới. diện tích 44.580.000 km2. Và đó là một số đặc điểm vị trí địa lý của châu Á. 
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GV cho HS thảo luận thep cặp đôi và viết câu trả lời vào phiếu học tập

Xem đoạn video và hãy xác định những nét chính của tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1945

Hoàn thành những nội dung về nét chính của tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 - 1945 
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B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
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GV cung cấp hình ảnh tư liệu

Nhật Bản là nước thu nhiều lợi nhuận đứng thứ hai thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, không mất mát gì trong chiến tranh.
Thuận lợi của nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất
- Mỹ và Nhật chia nhau độc chiếm các thị trường châu Á
- Từ chỗ nợ nước ngoài 1,1 tỷ yên năm 1914. Nhật Bản trở thành chủ nợ với 2,7 tỷ yên năm 1920
- Dự trữ vàng và ngoại tệ đạt hơn 2 tỉ yên, tăng 6 lần trong vòng 6 năm (1914-1920)
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Về kinh tế, thiệt hại của trận động đất Kanto đã lên đến 60 tỷ Yen theo thời giá khi đó. Nhiều xí nghiệp ngưng hoạt động vì cơ xưởng bị sụp đổ hay bị thiêu hủy, gây ra một làn sóng thất nghiệp. Kinh tế Nhật Bản như thế đã chịu một cú đấm nặng nề vì trận động đất ấy. Hơn thế, lúc đó tình hình kinh tế Nhật Bản vẫn còn chưa được phục hồi từ sau năm 1920 với cuộc khủng hoảng kinh tế hậu chiến (hậu quả của cuộc Đại Thế chiến 1914 - 1918). Cuộc khủng hoảng kép này làm cho tình hình kinh tế càng trầm trọng.
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 B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định.

- Nền kinh tế Nhật Bản chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

- Nhật Bản chủ trương giải quyết tình trạng khó khăn của nền kinh tế thông qua hoạt động xâm lược, bành trướng nhằm vào các nước láng giềng,... 



2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á
 a. Mục tiêu: - Nêu được những nét chính về tình hình Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm

STT

Nước

PT đấu tranh tiêu biểu

1

a. Trung Quốc

2

b. Ấn Độ

3

c. Đông Nam Á

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
GV cung cấp thông tin hướng dẫn HS thảo luận
- Do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào phát triển và lan rộng khắp các nước trong khu vực.

- Tiêu biểu là ở: Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á…

 GV cung cấp thêm tư liệu hình ảnh

a. Trung Quốc
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b. Ấn Độ
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Ngày 12-3-1930, M. Gan-đi bắt đầu tiến hành "cuộc biểu tình bất bạo động Muối". Ông đi bộ gần 400 km đến bờ biển phía Tây Ấn Độ để phản đối luật của Anh cấm người Ấn Độ tự thu hoạch muối và trả thuế muối quá cao. Cách mà Gan-đi đấu tranh đã khuyến khích, thôi thúc người Ấn Độ bất tuân lệnh của chính quyền thuộc địa.

c. Đông Nam Á
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
STT

Nước

PT đấu tranh tiêu biểu

1

a. Trung Quốc

- 4/5/1919, Phong trào “Ngũ tứ”. 

- Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời phối hợp với Quốc dân đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh xoá bỏ các thế lực quân phiệt cát cứ
2

b. Ấn Độ

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại nhân dân Ấn Độ đấu tranh đòi độc lập tẩy chay hàng hóa của Anh.

- Năm 1925, Đảng Cộng Sản Ấn Độ được thành lập góp phần thúc đẩy nhân dân chống thực dân Anh 
3

c. Đông Nam Á

- Phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam Á có sự tham gia của nhiều tầng lớp hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc.

- Các Đảng Cộng sản lần lượt được thành lập ở In-đô-nê-xi-a (1920) Việt Nam (1930) Mã Lai (1930)….lãnh đạo nhân dân đấu tranh.
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á 

a. Trung Quốc

 - 4/5/1919, Phong trào “Ngũ tứ”. 

- Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời phối hợp với Quốc dân đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh xoá bỏ các thế lực quân phiệt cát cứ
b. Ấn Độ

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại nhân dân Ấn Độ đấu tranh đòi độc lập tẩy chay hàng hóa của Anh.

- Năm 1925, Đảng Cộng Sản Ấn Độ được thành lập góp phần thúc đẩy nhân dân chống thực dân Anh 

c. Đông Nam Á

- Phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam Á có sự tham gia của nhiều tầng lớp hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc.

- Các Đảng Cộng sản lần lượt được thành lập ở In-đô-nê-xi-a (1920) Việt Nam (1930) Mã Lai (1930)….lãnh đạo nhân dân đấu tranh.




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Chọn táo cùng Bạch tuyết”: Các HS sẽ đưa ra lựa chọn cho câu trả lời theo 2 ý A,B – có độc – không độc
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Câu 1. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế chính phủ Nhật Bản chủ trương giải quyết thông qua hoạt động xâm lược bành trướng nhằm vào các nước láng giềng…

A. Đúng
B. Sai 

Câu 2: Phong trào ngũ tứ ở Trung Quốc bùng nổ vào thời gian nào?
A. A. 4/5/1919
B. 5/4/1919

Câu 3: Đảng quốc đại dưới sự lãnh đạo của ai?
A. Mao Trạch Đông

B. Gan-đi

Câu 4: Phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam Á có sự tham gia của nhiều tầng lớp đều hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc
A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Từ năm 1940 nhân dân Đông Nam Á đấu tranh chống lại sự xâm lược và đô hộ của phát xít Đức

A. Đúng

B. Sai

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đa
	A
	A
	B
	A
	B


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Trong số các nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á giai đoạn 1918 -1945 em thấy ấn tượng với nhà lãnh đạo nào nhất? hay giải thích lý do.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

NS: 14/ 10/2024.

ND: 16/ 10/2024.

Tiết 6-7, Bài 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) (tiết 1)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) và phần Em có biết để nhận thức về nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai; hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại; nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít.

3. Về phẩm chất

Nhân ái: Thể hiện thái độ căm ghé chiến tranh, yêu chuộng hoà bình
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết được yêu cầu cần đạt của bài học. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem hình ảnh và yêu cầu HS nêu cảm nhận của mình về những số “biết nói”
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
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Bức ảnh bên ghi lại thời điểm thành phố Luân Đôn (Anh) bị máy bay Đức ném bom. Lực lượng không quân Đức ném bom xuống các mục tiêu quân sự cũng như dân sự. Cả khu dân cư đông đúc gần khu vực nhà thờ Xanh Pôn (Saint-Paul) chìm trong biển lửa. Vì sao nhân loại bị đẩy vào cuộc chiến khủng khiếp này? Cuộc chiến đã diễn ra như thế nào? Kết quả của nó tác động đến lịch sử thế giới ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Nguyên nhân bùng nổ

 a. Mục tiêu: - Trình bày được nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV cho HS thảo luận theo cặp đôi và viết câu trả lời vào phiếu học tập

? Xem đoạn video và cho biết nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

GV gợi ý bằng các câu hỏi

? Đầu những năm 30 các nước phát xít Đức - Italia - Nhật đã có những hoạt động quân sự như thế nào? Những hoạt động đó nói lên điều gì?

Bức tranh này nói lên điều gì về chính sách của các nước Anh, Pháp Mỹ?
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? So với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ 2 nguyên nhân có điểm gì giống và khác ?

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
Khối Anh, Pháp, Mĩ
· Thắng trận
· Được bồi thường chiến  phí
· Nhiều thuộc địa
· Có nguồn tài nguyên và nhân công lớn
· Hưởng nhiều quyền lợi sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
Khối Đức, Italia, Nhật Bản
· Hoặc bị thua trận, phải bồi thường những khoản chiến phí khổng lồ (132 tỉ Mác), mất hết thuộc địa, phải cắt đất cho các nước thắng trận (Đức)
·      Hoặc nghèo tài nguyên, khí hậu khắc nghiệt, kinh tế không ổn định (Nhật).
Mẫu thuẫn tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc.

Mâu thuẫn mới về quyền lợi, về kinh tế và thuộc địa tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc. (nguyên nhân sâu xa)

Thái độ của các nước lớn
Liên Xô: Kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, chủ trương liên kết với Anh, Pháp. 
Mĩ, Anh, Pháp: Khước từ đề nghị của Liên Xô, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Hội nghị Muy-ních là đỉnh cao của chính sách nhượng bộ phát xít nhằm tiêu diệt Liên Xô của Mĩ – Anh.
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- Thể hiện âm mưu thống nhất của chủ nghĩa đế quốc (kể cả Anh - Pháp - Mĩ và Đức - Italia - Nhật Bản) trong việc tiêu diệt Liên Xô.
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 B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

+ Nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới thứ hai: sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn về thị trường, thuộc địa vẫn tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 – 1933) làm cho những mâu thuẫn này thêm sâu sắc. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực phát xít hoá bộ máy nhà nước và thực hiện ý định gây chiến tranh, phân chia lại thế giới. Thế giới dần xuất hiện hai khối nước đối đầu nhau nhưng có chung mâu thuẫn với Liên Xô là: Anh – Pháp – Mỹ và Đức – I-ta-li-a – Nhật.

+ Nguyên nhân trực tiếp: Chính sách đối ngoại mang tính thoả hiệp và hèn nhát của các nước châu Âu và Mỹ trong vấn đề đối phó với Đức. Chính phủ Anh, Pháp theo đường lối xoa dịu, dung dưỡng cho Hít-le; Liên Xô theo đuổi chính sách "không xâm phạm nhau"; Mỹ giữ chính sách biệt lập, không can thiệp. Những chính sách ngoại giao đó đã làm cho Hít-le dễ dàng sáp nhập Áo (1938), sau đó thôn tính một phần lãnh thổ Tiệp Khắc (vùng Xuy-đe- ten (Sudetenland)) theo thoả thuận tại Hội nghị Muy-ních. Tháng 3 – 1939, Đức xâm chiếm hoàn toàn Tiệp Khắc, kiên quyết theo đuổi mưu đồ bá chủ châu Âu, tiêu diệt Liên Xô. Ngày 1-9 – 1939, Đức tấn công Ba Lan. Thực hiện cam kết bảo vệ nền độc lập của Ba Lan, ngày 3 – 9, Anh – Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
	1. Nguyên nhân bùng nổ

- Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn mới về quyền lợi, về kinh tế và thuộc địa tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc. 
- Nguyên nhân trực tiếp: 
+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 dẫn tới sự xuất hiện và lên cầm quyền của các thế lực phát xít ở một số quốc gia, như: Đức, Italia, Nhật Bản…
+ Thái độ dung dưỡng, thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho các lực lượng phát xít tự do hành động.



2. Những diễn biến chính:

 a. Mục tiêu: - Nêu được những nét chính về tình hình Châu Á từ năm 1918 đến năm 1942.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm

STT

Thời gian

Sự kiện

1

5-1940

2

2-6-1941

3

7-12-1941

4

1-1-1942

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
STT

Thời gian

Sự kiện

1

5-1940

Đức tấn công ở mặt trận phía tây với thế áp đảo

2

2-6-1941

Phát xít Đức tấn công Liên Xô

3

7-12-1941

Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội của Mĩ ở Chân Châu Cảng (đảo Ha-oai).

4

1-1-1942

Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Những diễn biến chính: 

a. Giai đoạn 1: Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (1939 - 1943).
- Chiến tranh thế giới thứ hai nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới 

- Trong giai đoạn từ 1939 -1943: phe phát xít giành được những chiến thắng quan trọng.

- Năm 1942: khối đồng minh chống phát xít ra đời.




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Ô chữ”: 

1. Cuộc tấn công bất ngờ của quân Nhật ở nơi đây làm cho chiến tranh lan ra toàn thế giới ? (12 chữ cái).
2. Chiến thắng nào làm xoay chuyển tình thế của cuộc chiến tranh ? (10 chữ cái)
3. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, giữa các nước hình thành bao nhiêu khối đối lập ?  (7 chữ cái)

4. Tại Hội nghị nào Liên Xô cam kết sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật sau khi đánh bại phát xít Đức ? (5 chữ cái)
5. Một trong ba vị nguyên thủ tham dự Hội nghị Ianta. (7 chữ cái)
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

1. Trân Châu Cảng

2. Xtalingrat

3. Hai khối

4. Ianta

5. Rudơven

Từ khoá: Hitler

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Sưu tầm những tư liệu về trận Trân Châu Cảng để hiểu rõ vì sao Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

*****************************
Bài 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) (tiết 2)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử dưới sự hướng dẫn của GV để tìm hiểu nội dung

3. Về phẩm chất

Nhân ái: 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem video về bài hát Kachiu sa và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Bài hát nào được nhắc đến trong đoạn video sau đây? Hãy cho biết ý nghĩa của bài hát này.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

Có lẽ không có người Nga nào mà chưa nghe bài hát "Kachiusa” lừng danh. Bài hát này xuất hiện từ năm 1938, trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khi mà quân

đội Hitler đã chiếm đóng Ba Lan và đang chuẩn bị tấn công Liên Xô. Bài hát về cô

gái bên bờ sông Ugra gìn giữ lòng chung thủy với “người lính nơi biên phòng xa

xôi", bài hát kêu gọi sự nhạy cảm, sự thận trọng và tình yêu tới người thân không

tách rời khỏi tình yêu Tổ quốc - bài hát được nhà thơ Mikhail Isakovsky viết nên.

Và trên đôi cánh âm nhạc của nhạc sĩ Matvei Blanter bài hát đã nhanh chóng bay

khắp Liên Xô. Để tìm hiểu về những đau thương mất mát trong chiến tranh và hiểu thêm về giá trị của hoà bình. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

2. Những diễn biến chính:

 a. Mục tiêu: - Nêu được những nét chính về tình hình Châu Á từ năm 1942 đến năm 1945.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm

STT

Thời gian

Sự kiện

1

11/1942 - 2/1943

2

6-6-1944

3

9-5-1945

4

15/8/1945

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

Dự kiến sản phẩm

STT

Thời gian

Sự kiện

1

11/1942 - 2/1943

Liên Xô phản công và giành thắng lợi trận Xta-lin- grát

2

6-6-1944

Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện

3

9-5-1945

Liên quân Anh Mỹ mở mặt trận thứ 2 ở Tây Âu

4

15/8/1945

Liên Xô phản công và giành thắng lợi trận Xta-lin- grát

GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Những diễn biến chính:

b. Giai đoạn 2: Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (1942 -1945)

- Chiến thắng của Liên Xô trong trận Xta-lin- grát đã tạo nên bước ngoặt lớn của cục diện chiến tranh.

- Quân Đông minh nhanh chóng giành được những chiến thắng qua trọng.

- 5/1945: Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện

- 15/8/1945: Nhật kí hiệp định đầu hàng không điều kiện

=> Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc



3. Kết cục

 a. Mục tiêu: - Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS trả lời cá nhân
Em hãy trình bày hậu quả của cuộc chiến tranh?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu
-Tàn phá nặng nề: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ.

-Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị thất bại hoàn toàn.
-Tàn phá nặng nề về người và vật chất khổng lồ.
-Tình hình thế giới có những biến đổi căn bản.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Kết cục

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít. 
- Cuộc chiến tranh này đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề: nền kinh tế thế giới bị thiệt hại; nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở sản xuất công nghiệp bị tàn phá.



4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít.

 a. Mục tiêu: - Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS trả lời theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập

STT

Mục

Nội dung

1

a. Nguyên nhân thắng lợi

2

b. Ý nghĩa lịch sử

3

c. Vai trò của Liên Xô

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
STT

Mục

Nội dung

1

a. Nguyên nhân thắng lợi

- Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới, nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh. 
- Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng cũng góp phần tạo nên thắng lợi này.
2

b. Ý nghĩa lịch sử

Tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Sau chiến tranh, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á, nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.
3

c. Vai trò của Liên Xô

Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu giữ vai trò trụ cột quyết định thắng lợi, trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

+ Nguyên nhân thắng lợi: tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới, nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh. Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng.

+ Ý nghĩa lịch sử: chiến thắng của Liên Xô và các nước Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm hoạ của chủ nghĩa phát xít và có ý nghĩa quan trọng cho hoà bình, an ninh, tiến bộ, sự bình đẳng của các dân tộc trên thế giới. Chiến tranh kết thúc đã tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Sau chiến tranh, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á, nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.
	4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít.

a. Nguyên nhân thắng lợi

- Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới, nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh. 
- Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng cũng góp phần tạo nên thắng lợi này.
b. Ý nghĩa lịch sử

Tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Sau chiến tranh, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á, nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.
c. Vai trò của Liên Xô

-Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu giữ vai trò trụ cột quyết định thắng lợi, trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất



HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Ô chữ”: 

Câu hỏi 1: Khối đế quốc đối địch với khối đế quốc Anh-Pháp-Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai được gọi chung là gì?

Câu hỏi 2: Hai thành phố Hiroshima và Nagashaki đã phải hứng chịu sự tàn phá của loại vũ khí hủy diệt nào?

Câu hỏi 3: Mặt trận tập hợp, đoàn kết lực lượng chống phát xít có tên là gì?

Câu hỏi 4: Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở địa điểm nào (7-12-1942)?

Câu hỏi 5: Nước có vai trò to lớn trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

1. Phát xít
2. Bom nguyên tử

3. Đồng minh

4. Trân Châu Cảng

5. Liên Xô

Từ khoá: Hoà bình
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B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Liên hệ và cho biết chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

*****************************
Ngày soạn:   22 /10/2024
Ngày dạy:   24  /10/2024
TIẾT 8  ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
 Hệ thống lại những kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 4
2. Năng lực.

2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc tự lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trên lớp và ở nhà.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi trong các nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực đặc thù.
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: quan sát tranh, ảnh, lược đồ; khai thác và sử dụng được thông tin tư liệu để tìm hiểu lịch sử TG năm 1918 đến năm 1945.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: biết khai thác tranh, ảnh, tư liệu, bảng số liệu, kết hợp đọc thông tin trong SGK để nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập; trình bày những thành tựu và chỉ ra được những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
+ Trình bày được những nét chính về: phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản, đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Nét chính về Châu Á từ 1918 đến 1945.
- Nguyên nhân, diễn biến, hậu quả chiến tranh TG thứ 2. Vai trò của đồng minh.
3. Phẩm chất.
   Khâm phục và tự hào về những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh bại ĐQCN.
-  Thông qua việc đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử một cách khách quan (dựa trên cơ sở khai thác các thông tin, tư liệu và hình ảnh).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động mở đầu.

a) Mục tiêu
Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu nội dung bài học mới.

b) Tổ chức thực hiện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

HS suy nghĩ để trả lời.
* Bước 3: Báo cáo thảo luận.
- GV gọi 2 - 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).
* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
- GV nhận xét phần trình bày của HS. GV không chốt đúng sai mà chỉ định hướng vào bài học mới.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới..
2.1. Hoạt động 1: Nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1922
a. Mục tiêu: HS nêu được những nét chính về tình hình nước Nga Xô viết trước khi Liên Xô được thành lập.
    b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên – học sinh

	Nội dung 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
?Hãy trình bày tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Mười năm 1917? Nêu nhận xét của em.
Thể hiện một cách trực quan tình thế “thù trong, giặc ngoài” của nước Nga Xô viết trong những năm 1918 – 1920 khi bị quân đội đế quốc bao vây, chính quyền cách mạng chỉ còn kiểm soát được vùng trọng tâm; trong nước thì thế lực phản cách mạng nổi loạn ở nhiều nơi. 
Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười năm 1917, quân đội 14 đế quốc (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, …) đã câu kết với các thế lực phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.
( Nga rơi vào tình thế nguy hiểm, khó khăn.
GV nhấn mạnh: Sau Cách mạng tháng 10 Nga 1917, một cuộc cách mạng có ý nghĩa lịch sử trọng đại không chỉ đối với nước Nga, mà còn đối với toàn thế giới. Nước Nga bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm 1918, nội chiến đã nổ ra ở nước Nga, trong nước bọn địa chủ, bọn tư bản bị lật đổ đã nổi dậy chống Chính quyền Xô-viết. Từ bên ngoài, nước Nga chịu sự bao vây cấm vận, can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc do Anh, Pháp cầm đầu hòng bóp chết Nhà nước Xô-viết còn non trẻ. Cuộc nội chiến và can thiệp của nước ngoài làm cho nước Nga càng thêm khó khăn chồng chất.
? Trước tình hình đó, nước Nga đã có những biện pháp gì?
- 1919: Nga thực hiện “Chính sách cộng sản thời chiến”
- 1920: Tiêu diệt ngoại xâm, nội phản
- Xóa bỏ những bất công trong xã hội, thực hiện quyền tự do dân chủ, quyền tự quyết 
- Tháng 3/1921: Thực hiện “Chính sách kinh tế” mới 
 “Chính sách cộng sản thời chiến” (nội dung, kết quả)
 “Chính sách kinh tế mới” (nội dung, kết quả)
GV mở rộng thêm về “Chính sách kinh tế mới”: Về bản chất chính sách kinh tế mới là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ( thành phần kinh tế gồm: Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, …). Các thành phần kinh tế đều có vai trò và nhiệm vụ khác nhau, các thành phần kinh tế phát triển trong mối quan hệ vừa hỗ trợ vừa cạnh tranh nhau.
GV liên hệ kinh tế Việt Nam:
Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã vận dụng và đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê-nin trong điều kiện và hoàn cảnh mới, không ngừng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện. 
? Theo em, vì sao phải thay “Chính sách cộng sản thời chiến” bằng “Chính sách kinh tế mới”? Em có nhận xét gì về hai chính sách trên?
Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp với tình hình mới vì nó ngăn cản và kìm hãm nền kinh tế. Người lao động không còn hào hứng sản xuất, bọn phản cách mạng thì luôn tìm cách phá hoại.
( Cả hai chính sách tiến bộ đã giúp nước Nga thoát khỏi vòng vây của kẻ thù, đưa nền kinh tế Nga dần phục hồi và phát triển.
? Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng Mười? 
Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, lòng yêu nước được phát huy mạnh mẽ để bảo vệ chế độ mới, Hồng quân chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc, các chính sách của Đảng Bôn-sê-vích phù hợp đã đem lại GV chốt : Có thể thấy, sau cách mạng tháng Mười năm 1917 thành công, nước Nga phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích cùng với những chính sách tiến bộ “Chính sách cộng sản thời chiến”, “Chính sách kinh tế mới” đã giúp nước Nga Xô viết dần vượt qua khó khăn, ổn định tình hình kinh tế. “Chính sách kinh tế mới” của Lênin vẫn mang tính thời đại, thể hiện tư duy và tầm nhìn vượt bậc của một lãnh tụ thiên tài.  Là tiền để để Đảng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định 
? Em hãy chỉ ra một số hạn chế mà Liên Xô gặp phải trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1922 – 1945?
- Còn nóng vội, thiếu dân chủ trong quá trình tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.
GV liên hệ với Việt Nam giai đoạn những năm 50 của thế kỉ XX. 
Sau khi Việt Nam hoàn thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai. Từ giữa năm 1958 trở đi, tình hình nông thôn miền Bắc nước ta đã chuyển mạnh theo hợp tác hoá nông nghiệp. Tuy nhiên đã có những biểu hiện chủ quan, nóng vội nên mô hình tập thể hóa nông nghiệp dần đi vào khủng hoảng sâu sắc, nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản xuất gặp khó khăn và dần dần bị tan rã. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chỉ thị (Chỉ thị 100) và nghị quyết (Nghị quyết 10) mạnh dạn điều chỉnh quan hệ sản xuất trên cả 3 phương diện (sở hữu, quản lí, phân phối) và khẳng định những phương hướng lớn trong đổi mới quản lí nông nghiệp. 
Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929-1933)
Hs thảo luận
Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu
Hs thảo luận
- Hãy trình bày những nét chính về tình hình nước Mỹ trong giai đoạn 1918 - 1939
- Tình hình chính trị - xã hội của nước Mỹ được thể hiện như thế nào qua tư liệu 2.8?
Hãy trình bày nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai 
Những diễn biến chính
Nhóm 1+2
STT
Thời gian
Sự kiện
1
5-1940
2
22-6-1941
3
7-12-1941
Nhóm 3+4
STT
Thời gian
Sự kiện
1
1-1-1942
2
11-1942 đến 2-1943
3
Giữa năm 1943
Nhóm 5+6
STT
Thời gian
Sự kiện
1
6-6-1944
2
30-4-1945
3
9-5-1945
4
6-1942
Nhóm 7+8
STT
Thời gian
Sự kiện
1
6 và 9-8-1945
2
8-8-1945
3
9-8-1945
4
15-8-1945
Suy nghĩ của em về chiến tranh này, vai trò của Liên Xô và quân đồng minh.
	1. Nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1922
( Nga đã áp dụng những chính sách hiệu quả đưa nền kinh tế dần phục hồi, phát triển. 
2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
- Tháng 12/1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập (Liên Xô). Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước.
*Thành tựu
- Kinh tế: Với trọng tâm công nghiệp nặng. Trải qua hai kế hoạch 5 năm (1928 – 1937), Liên Xô đã trở thành một cường quốc công nghiệp với sản lượng đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ.
- Xã hội, văn hóa, giáo dục: Xóa bỏ giai cấp bóc lột; xóa nạn mù chữ, phổ cập THCS ở thành phố, …
*Hạn chế: còn nóng vội, thiếu dân chủ trong quá trình tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, …
3. Phong trào cách mạng (1918-1923) và sự thành lập Quốc tế Cộng sản (1919)
2. Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929-1933)
- Cuộc khủng hoảng bùng nổ đầu tiên ở Mỹ sau đó nhanh chóng lan rộng sang châu Âu và các châu lục khác.
- Trong thời kì đại suy thoái này, hàng chục triệu người thất nghiệp, nhiều nhà máy, nông trại bị phá sản, hoài nghi sự tồn tại của chế độ cộng hòa.
4. Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu
- Các nước Anh, Pháp,... tiến hành những cuộc cải cách kinh tế-xã hội.
- Các nước Đức, I-ta-li-a đi theo con đường phát xít hoá bộ máy nhà nước và tăng cường chính sách tái vũ trang
* Tại I-ta-li-a: 
+ Tháng 3/1919, Mút-xô-li-ni thành lập “Các nhóm chiến đấu”. 
+ Tháng 11/1921, thành lập Đảng Quốc gia phát xít.
* Tại Đức:
+ Năm 1933, Hít-le trở thành Thủ tướng Đức
+ Hít-le giải thể các đảng phái đối lập và bắt những người chống đối vào trại tập trung.
- Năm 1936, liên minh phát xít Đức – I-ta-li-a ra đời.
5. Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mỹ trở thành quốc gia tư bản giàu mạnh nhất. Nhưng vẫn tồn tại tình trạng bất công xã hội, thất nghiệp, thu nhập thấp và phân biệt chủng tộc,…
- Năm 1921, Đảng Cộng sản Mỹ ra đời.
+ Năm 1929, nước Mỹ rơi vào khủng hoảng.
+ Năm 1932, thực hiện các chính sách cải cách kinh tế - xã hội (Thỏa thuận mới).
6. Nguyên nhân bùng nổ
7. Những diễn biến chính
8. Vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh 
- Liên Xô và các nước Đồng minh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định.
- Chiến công của Hồng quân Liên Xô đã làm suy yếu quân sự, kinh tế của phát xít Đức, tạo điều kiện cho các nước Đồng minh phản công trên các mặt trận, giành thắng lợi cuối cùng.



  Tiết 9.
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
I. Mục tiêu:
 
- Kiểm tra các kiến thức cơ bản Liên Xô, Châu Âu và nước Mỹ, Châu Á (1918-1945), Chiến tranh thế giới thứ 2

- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng so sánh, phân tích, giải thích sự kiện lịch sử.

- Giáo dục ý thức yêu quê hương đất nước, bảo vệ hòa bình, căm ghét chiến tranh.
- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ HS kịp thời.

- Đánh giá tinh thần tự giác, trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp tự luận.
III. Xây dựng ma trận đề:

Để kiểm tra đánh giá giữa HKI phân môn lịch sử 9, HS học với các nội dung về Liên Xô, Châu Âu và nước Mỹ, Châu Á (1918-1945), Chiến tranh thế giới thứ 2.
 Trên cơ sở phân phối nội dung như trên và kết hợp với xác định chuẩn quan trọng, tôi đã tiến hành xây dựng ma trận đề như sau:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( NH: 2024-2025)
Môn: Lịch Sử & Địa Lý - Lớp 9
I. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
       – Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
       – Trình bày được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
       – Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy    thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
       – Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
      – Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.
      - Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
     -  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
      – Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
      – Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của CTTG thứ 2.
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (NH: 2024-2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 9
Thời gian làm bài: 60 phút
	TT

	Chương/
Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %, điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945
	 Nội dung 1 Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết 
Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
 Trình bày được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
	2TN
	
	
	
	0,5đ
5%

	
	
	Nội dung 2. 
 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
	Nhận biết
Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Thông hiểu
Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Vận dụng 
 Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
	1TN

	1TL

	1TL

	
	2,25 đ
22,5%


	
	
	Nội dung 3. 
 Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

	1TN
	
	
	
	0,25đ
2,5%

	Số câu/ loại câu
	4 TN

	1 TL 
	1TL
	
	4TN
2TL

	Tỉ lệ %
	    10%
	     10%
	   10%
	
	30%


	  TR. THCS LƯƠNG VĂN CHÁNH
Họ và tên: …………………………
Lớp: 9A…                   
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (NĂM HỌC 2024 – 2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 9
 Thời gian làm bài: 60 phút 

	ĐIỂM

	Lời phê của giáo viên



* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Trắc nghiệm: (1.0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Việc thực hiện chính sách nào sau đây vào năm 1919 đã giúp nước Nga kiểm soát được cách ngành kinh tế then chốt?
A. Chính sách kinh tế mới.                             B. Chính sách mới.                                     
C. Chính sách cộng sản thời chiến.                 D. Chính sách trọng nông ức thương.
Câu 2: Năm 1941, nhân dân Liên Xô đã phải tạm dừng việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba vì
A. phải đánh giặc ngoại xâm và nội phản. 
B. những hạn chế thiếu sót trong tập thể hóa.
C. cơ cấu giai cấp trong xã hội có sự thay đổi.
D. tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
Câu 3: Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế (1929-193), Chính phủ Đức, I-ta-li-a đã tìm lối thoát bằng cách nào?
A. Đóng cửa các nhà máy, sa thải hàng nghìn công nhân.   
B. Quân sự hóa bộ máy, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng.
C. Thực hiện chính sách mới, cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.
D. Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện” với Mỹ.
Câu 4. Khối phát xít bao gồm các quốc gia 
A. Anh, Đức, Nhật Bản.   

B. Mỹ, Pháp, Anh.
C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.      

D. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.
B. Tự luận: (2.0 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai. (1.0 điểm)
Câu 2: Tìm dẫn chứng chứng minh vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít?. (1.0 điểm)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I (NH 2024-2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 9
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Trắc nghiệm (1.0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	D
	B
	C


B. Tự luận: (2.0 điểm)
	         Câu
	          NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(1.0 điểm )
	 Nguyên nhân thắng lợi 
- Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới.
- Nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh. 
- Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng.
b. Ý nghĩa lịch sử
- Cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít và có ý nghĩa quan trọng cho hòa bình, an ninh, tiến bộ, sự bình đẳng của các dân tộc trên thế giới
- Tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á, nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.

	0,5
0,5

	Câu 2
(1.0 điểm)
	* Dẫn chứng chứng minh vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
Vai trò: Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu, giữ vai trò trụ cột, quyết định thắng lợi, trong đó Liên Xô đóng vai trò quan trọng nhất.
- Giữa năm 1943 phát xít I-ta-li-a, Đức thua phe đồng minh ở mặt trận bắc Phi . 
- Ngày 6.6.1944, liên quân Anh, Mỹ mở mặt trận phía Đông kết hợp với Liên Xô tấn công Đức, giải phóng nước Pháp.
- Ở mặt trận phía Đông: Quân đội Liên Xô đẩy lùi quân Đức ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, tiến quân giải phóng các nước Đông Âu, rồi mở chiến dịch công phá Béc – lin (Đức). Buộc quân Đức đầu hàng không điều kiện.
- Ở mặt trận châu Á Thái Bình Dương: Liên Xô tiến đánh hơn 1triệu quân Quan
Đông của Nhật tại Đông Bắc Trung Quốc.
- Ngày 15/8/1945 Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

	0,25
0,25
0,25
0,25



NS: 15/11/2024
ND: 17/11/2024
Tiết 10, Bài 5: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ NHỮNG NĂM 1918 - 1930

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.

- Phân tích được nguyên nhân và hệ quả của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (5.1, 5.2, 5.3, 5.4), phần Em có biết và phần Nhân vật lịch sử, dưới sự hướng dẫn của GV để tìm hiểu về những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.
3. Về phẩm chất

Yêu nước: 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí không khuất phục trước chính sách cai trị và đàn áp của kẻ thù, nhằm đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.

- Lòng biết ơn và có hành động tri ân đối với sự hi sinh của cha ông trong công cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem video về bài hát Kachiu sa và yêu cầu HS trả lời câu hỏi

Bài hát nào được nhắc đến trong đoạn video sau đây? Hãy cho biết ý nghĩa của bài hát này.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam. Cùng lúc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, sự ra đời của Quốc tế Cộng sản và các phong trào dân chủ trên thế giới tràn vào Việt Nam, thổi bùng lên phong trào đấu tranh yêu nước những năm 1918–1930. Khắc hoạ những nét chính của phong trào này là mục tiêu cơ bản mà bài học hướng tới.


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Phong trào đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản những năm 1918 - 1930 

 a. Mục tiêu: - Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Lớp chia thành 4 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm

Nội dung

Phong trào giai cấp tư sản

Phong trào tầng lớp tiểu tư sản trí thức

Mục tiêu

Hoạt động

Tích cực

Hạn chế

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

Dự kiến sản phẩm

Nội dung

Phong trào giai cấp tư sản

Phong trào tầng lớp tiểu tư sản trí thức

Mục tiêu

Muốn vươn lên giành vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam.

Đấu tranh đòi tự do dân chủ , chống áp bức cường quyền
Hoạt động

Chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá.( 1919), Chống độc quyền cảng Sài gòn.( 1923), Thành lập Đảng Lập Hiến.( 1923)
- Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương Mec-Lanh tại Sa - Điện (6/1924), Đấu tranh đòi thả cụ Phan bội Châu (1925). Đưa tang cụ Phan Châu Trinh (1926).
- Thành lập các tổ chức chính trị, xuất bản các tờ báo tiến bộ.
Tích cực

Đấu tranh chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài.
Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng dân tộc, dân chủ, tư tưởng cách mạng mới trong nhân dân.
Hạn chế

đòi quyền lợi kinh tế, chính trị cho giai cấp mình, khi thực dân Pháp nhượng bộ thì sẵn sàng thỏa hiệp nên cuộc đấu tranh mang tính chất cải lương.
Phong trào còn mang tính xốc nổi, ấu trĩ. 
GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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Ngày 19-6-1924, xảy ra vụ thanh niên yêu nước Phạm Hồng Thái dùng tạc đạn mưu sát Toàn quyền Đông Dương Merlin tại Sa Diện, tô giới của Pháp ở Quảng Châu (Trung Quốc). Vụ mưu sát không thành và Phạm Hồng Thái đã trẫm mình xuống dòng sông Châu Giang. Lúc này Nguyễn Ái Quốc, đang hoạt động ở Liên Xô, đã đưa ra lời đánh giá: “Nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chim én báo hiệu mùa Xuân”.
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B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Phong trào đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản những năm 1918 - 1930 

Trong những năm 1918 - 1930 phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú và thu hút sự tham gia của nhiều giai cấp, tầng lớp.




2. Phong trào công nhân

 a. Mục tiêu: - Mô tả được những nét chính của phong trào công nhân những năm 1918-1930.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS thảo luận cá nhân trả lời câu hỏi

Các phong trào tiêu biểu của giai cấp công nhân giai đoạn này?

? Theo em, phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925), có điểm gì mới hơn so với phong trào công nhân trước đó ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Phong trào công nhân

Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra chủ yếu dưới hình thức bãi công, đòi việc làm, tăng lương. Tiêu biểu là cuộc bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son
- Giai cấp công nhân Việt Nam đã bắt đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ rang.




3. Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng

 a. Mục tiêu: - Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS trả lời theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập

Việt Nam Quốc dân Đảng
Nội dung

Tân Việt cách mạng Đảng

Thời gian thành lập

Thành phần

Mục tiêu

Địa bàn
Hoạt động

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu
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Ý nghĩa đảng kỳ màu  đỏ tượng trưng cho sức chiến đấu, lòng dũng cảm hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. 
- Ngôi sao trắng, vì tinh tú soi đường, là biểu tượng của Lý Tưởng Cách Mạng của Đảng, tượng trưng cho sự lãnh đạo trong sáng và đạo đức của Đảng. 
- Màu xanh là màu hy vọng, tượng trưng cho hòa bình, tự do, bình đẳng, an lạc và thịnh vượng trường tồn của dân tộc. 

HỊCH HIỆU TRIỆU CỦA NGUYỄN THÁI HỌC
Đại cáo: Trục xuất thực dân ra khỏi Đông Dương.
Hỡi quốc dân đồng bào!
Suốt hơn nửa thế kỷ, Dân tộc ta đã nằm trong ách thống trị của bọn thực dân Pháp. Biết bao thống khổ cơ hàn đã do bọn chúng gây nên trên giang sơn gấm vóc này.
Trong khi ấy bọn vua quan và tay sai đã cam tâm làm tôi mọi cho thực dân Pháp, không thèm đếm xỉa đến những đau thương tủi nhục của hai chục triệu con dân Lạc Hồng đang ngày đêm âm thầm chịu đựng. Hỡi quốc dân đồng bào! Ai mà không bất bình? Ai mà không căm phẫn?
Nay VNQD Đảng chúng tôi cùng với Quốc Dân toàn quốc vâng lệnh Tổ quốc cùng hợp lực đứng lên đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi Đông Dương này. Giang sơn Việt Nam do người Việt Nam làm chủ!
Nền Độc lập nước nhà phải do bàn tay người Việt Nam xây đắp.
Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái phải có trên giang sơn gấm vóc này.
Có như vậy thì chúng ta mới tiến kịp cùng văn minh thế giới.
Xin toàn thể quốc dân đồng bào cùng VNQD Đảng đồng tâm cứu nước. Lời hiệu triệu được viết bằng máu của những người ái quốc.

LỜI THỀ CỦA ĐẢNG VIÊN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
"Trước giang sơn Tổ quốc, trước các anh em đồng chí, tôi tên là...tuổi, nguyên quán... Bí danh...hân hạnh được gia nhập VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG. 
Tôi xin thề: 
• Tuyệt đối trung thành với Đảng 
• Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đảng 
• Tuyệt đối giữ bí mật công việc của Đảng 
• Tuyệt đối hy sinh cho Đảng 
Nếu trái lời thề, tôi xin chịu tội tử hình. 
 - Không thành công thì thành nhân
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
Việt Nam Quốc dân Đảng

Nội dung

Tân Việt cách mạng Đảng

Thời gian thành lập

25/12/1927

-14/ 7/1928

Thành phần

Nhóm hạt nhân của nhà xuất bản Nam đồng thư xã.
- Thanh niên, tiểu tư sản, trí thức trẻ yêu nước

Mục tiêu

Địa bàn
Đánh đổ đế quốc, thiết lập dân quyền. Địa bàn chủ yếu ở Bắc kỳ

Đánh đổ đế quốc, thiết lập một xã hội bình đẳng, bác ái. Địa bàn chủ yếu là Trung kỳ

Hoạt động

Tiến hành vụ ám sát trùm mộ phu Ba-danh (1929) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

- Phổ biến sách báo tiến bộ mở các lớp huấn luyện tổ chức và lãnh đạo một số cuộc đấu tranh của học sinh tiểu thương và công nhân
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng
- Những đảng phái chính trị dần dần được thành lập tiêu biểu là Việt Nam Quốc dân đảng (1927),  Tân việt cách mạng đảng (1928).




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Rung chuông vàng”: 

Câu hỏi 1: Tân Việt Cách mạng đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1922

b. Năm 1928

c. Năm 1926

d. Năm 1929
Câu hỏi 2: Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm:

A. Tư sản, Học sinh.
B. Tư sản, sinh viên.
C. Sinh viên và tư sản dân tộc.
D. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản.
Câu hỏi 3: Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng là:
A. Cường học thư xá
B. Nam đồng thư xá
C. Hải quan tùng thư
D. Cộng sản đoàn
Câu hỏi 4: Phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân từ 1919 -1929

A. Khởi nghĩa Yên Bái

B. Ám sát Ba-danh

C. Cuộc bãi công của công nhân cảng Ba Son

D. Binh biến Đô Lương

Câu hỏi 5: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng là:

A. Tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình.
B. Thành lập Công hội (bí mật) ở Sài Gòn – chợ lớn năm 1929.
C. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930).
D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	C


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
“Không thành công cũng thành nhân” là câu nói nổi tiếng phản ánh tư tưởng của Nguyễn Thái Học. Em hiểu câu nói đó như thế nào? Hiện nay, câu nói này có còn giá trị không? Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) chia sẻ quan điểm đó của em.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

*****************************
 NS: 21/11/2024
ND: 23/11/2024
Tiết 11, 12 .Bài 6: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (TIẾT 1)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1. Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. 

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử dưới sự hướng dẫn của GV để tìm hiểu nội dung

3. Về phẩm chất

Yêu nước, trách nhiệm: Trân trọng và biết ởn công lao của những nhà yêu nước, cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Học hỏi lí tưởng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc và các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam. Rút ra bài học cho bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi

Những hình ảnh dưới đây đang nói về sự kiện lịch sử nào
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

[image: image106.png]Mit tinh tai khu Bau xdo (nha trién lam), Ha Noi
ngay 1 -5 - 1938 (hinh chup)




“Đường Kách mệnh" là tác phẩm phản ánh sự lựa chọn con đường cứu nước của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - người có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình cách mạng Việt Nam và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Vậy, con đường cách mạng nào mà Nguyễn Ái Quốc đã đi trong những năm 1918 – 1930? Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong quá trình thành lập Đảng?  Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những 1918 - 1930 
 a. Mục tiêu: - Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. 

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1.Lớp  thảo luận cặp đôi câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm

? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất bọn đế quốc thắng trận đã làm gì ? 
? Tại hội nghị Véc-xai, Người đã làm gì ?
? Nội dung bản yêu sách nói gì ?
? Bản yêu sách có được chấp nhận không? Nêu tác dụng.

? Liệt kê những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong năm 1920?

? Những sách báo của Lê Nin đã có tác dụng như thế nào đối với Người? 

Hoạt động 2. Trả lời cá nhân

? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?

? Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì ở Pháp ( từ 1921-1922) ?

? Những hoạt động của NAQ 1923-1924

? ? Những hoạt động của NAQ 1925-1930

Hoạt động 3: Thảo luận nhóm

? Công lao to lớn nhất của NAQ trong giai đoạn 1911- 1925 là gì? 

Thời gian

Sự kiện

1925
- Thành lập hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

· Xuất bản tờ báo Thanh niên (1925). Sách Đường Kách mệnh (1927) 

· Cử một số người đi học taị đại học Phương Đông, Quân sự ở Liên Xô…
1927
· Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp đào tạo cán bộ được tập hợp thành sách Đường Kách mệnh.
1930
-Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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-“Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”

[image: image82.png]Béo Ngudi cung khé va tranh chdm biém cua
bao do nha cach mang Nguyén Ai Quoc vé.





[image: image83.png]SRIILENIESE
“ zay)E 2% ¥ F audid
! LE PROCES

Colonisation Francaise

|
[ Nguyén-Ai-Quée
!
I

Maurs Colonlates

BAN ANCHEDO ~
THUC DAN PHAP -, [l NSRS

NLYEN ATQUOC :3—‘3‘ —
B [ B

o2 T e





[image: image84.png]/¢ Y
#‘mmm{

Denerar or K. I

T oacecyen

C cosewatenbnpm ronocom.

The dai biéu tu van Pai hoi V Quoc € Cong
san cua déng chi Nguyén Ai Quéc nim 1924




B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

Dự kiến sản phẩm

Nội dung “Yêu sách của nhân dân An Nam”
1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;
2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
4. Tự do lập hội và hội họp;
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
7. Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
8. Đoàn đại biểu thường trực của nguời bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.
? Liệt kê những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong năm 1920?

Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin; tham gia Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp; bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
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Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì ở Pháp ( từ 1921-1922) ?
Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

Xuất bản báo Người cùng khổ (Le Paria).
? Những hoạt động của NAQ 1923-2924

Tháng 6/1923: Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào BCH.
Năm 1924: Dự Đại hội V của quốc tế cộng sản.
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B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Phong trào đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản những năm 1918 - 1930 

Trong những năm 1918 - 1930 Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động tích cực. Trong đó việc tìm ra con đường cứu nước là một trong những bước ngoặt lớn trong giai đoạn này.




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi “Tìm mảnh ghép”: 

Câu hỏi 1: Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?
Câu hỏi 2: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?
Câu hỏi 3: Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào?
Câu hỏi 4: Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?

Câu hỏi 5: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:

Câu hỏi 6: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

Câu hỏi 1: Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
Câu hỏi 2: Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).

Câu hỏi 3: Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào năm 1925 tại Pari.
Câu hỏi 4: Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành cán bộ cách mạng.

Câu hỏi 5: Đường Kách mệnh.
Câu hỏi 6: Tháng 6 – 1925
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, thiết kế sơ đồ tư duy hoặc inforgraphic giới thiệu những sự kiện chính trong hành trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 đến năm 1930.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

Bài 6: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (TIẾT 2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. 

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) và phần Em có biết để tìm hiểu về hoạt động, vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930 và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
3. Về phẩm chất

Yêu nước: Trân trọng và biết ởn công lao của những nhà yêu nước, cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trách nhiệm : Học hỏi lí tưởng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc và các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam. Rút ra bài học cho bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS  trả lời câu hỏi 1 số câu hỏi ngắn

Câu hỏi 1: Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?
Câu hỏi 2: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?
Câu hỏi 3: Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào?
Câu hỏi 4: Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

2. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 a. Mục tiêu: - Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1. GV cho lớp tìm hiểu nội dung theo nhóm với công thức 5W1H
? Why: Tại sao hợp nhất các tổ chức Cộng sản? 

? Who: Ai là người  tổ chức hợp nhất các tổ chức Cộng sản

? When: Hội nghị thành lập Đảng được tiến hành vào thời gian nào?

? Where: Hội nghị thành lập Đảng được tiến hành? Ở đâu?

? How: Hội nghị đã đạt được những kết quả như thế nào?

? What: Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

Dự kiến sản phẩm

? Why: Tại sao hợp nhất các tổ chức Cộng sản? 

- 3 tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, hay đố kị nhau, có những lúc tranh giành, ảnh hưởng với nhau.
- Tình trạng đó cần phải giải quyết gấp, nếu không thì lực lượng cộng sản sẽ bị chia rẽ. Yêu cầu cấp bách lúc là phải có 1 Đảng thống nhất để lãnh đạo
? Who: Ai là người  tổ chức hợp nhất các tổ chức Cộng sản

Việc triệu tập Hội nghị hoàn toàn là sáng kiến của Người, trong thời gian chỉ đạo Người chưa nhận được nghị quyết của Quốc tế cộng sản về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, bởi nghị quyết tới ngày 28-11-1929, mới được Quốc tế Cộng sản thông qua và khi về đến trong nước thì việc hợp nhất đã thành công. Sau khi chủ trì hoàn thành, Người có gửi bản Báo cáo tới Quốc tế cộng sản ngày 18-2-1930 về sự chủ trì của Người đối với sự kiện thành lập Đảng.
? When: Hội nghị thành lập Đảng được tiến hành vào thời gian nào?

Hội nghị bắt đầu từ ngày 6 -1-1930. Tham dự hội nghị có hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng, hai đại biểu An Nam Cộng sản Đảng và hai đại biểu đang hoạt động ở nước ngoài. Đến ngày 8-2-1930, các đại biểu lên đường về nước. Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
? Where: Hội nghị thành lập Đảng được tiến hành? Ở đâu?

Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc)
? How: Hội nghị đã đạt được những kết quả như thế nào?

- Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
-  Hội nghị cũng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
? What: Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa gì?
-Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 

-Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì cách mạng Việt Nam khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. 
-Sự ra đời của Đảng là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho những bước phát triển về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:

+ Khái quát được quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Khái quát được ý nghĩa của việc thành lập Đảng: là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì cách mạng Việt Nam khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. Sự ra đời của Đảng là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho những bước phát triển về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

+ Đánh giá được Nguyễn Ái Quốc có vai trò quan trọng: truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước; dày công chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản của giai cấp công nhân Việt Nam: đó là mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc); chủ trì thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản; trực tiếp soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 a. Hoàn cảnh :
- Cuối 1929, 3 tổ chức Cộng sản đồng loạt xuất hiện lãnh đạo phong trào Cách Mạng. Trong quá trình hoạt động đã có những mâu thuẩn, công kích nhau.

- Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là phải thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
b. Nội dung
- Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
-  Hội nghị cũng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Ý nghĩa
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

- Chấm dứt thời kì cách mạng Việt Nam khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. 
- Từ đây, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV chia nhóm cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi
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Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?
A. Sài gòn
B. Hương cảng (trung quốc)
C. Mát-xcơ-va
D. Băng cốc (thái lan)
Câu 2: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) đã thống nhất đặt tên Đảng là gì?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng
B. Đảng Lao động Việt Nam
C. Đảng Cộng sản Đông Dương
D. Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 3. Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.
B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
C. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 4. Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc. 
B. Hồ Tùng Mậu.

C. Lê Hồng Sơn

D. Nguyễn Đức Cảnh.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến

	CH
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	B
	D
	B
	A


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Hãy sưu tầm thông tin về các nhân vật lịch sử đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) đầu năm 1930. Sau đó, viết đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) giới thiệu về nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

*****************************
ND: 26/11/2024
NS:28/ 11/2024
Tiết 13- Bài 7: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM THỜI KÌ 1930 – 1939 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức

- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng 1930 – 1931 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).

- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào dân chủ 1936  - 1939 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).

2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*Năng lực riêng:

- Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8), phần Em có biết và phần Nhân vật lịch sử để tìm hiểu về phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939.
3. Về phẩm chất

Chăm chỉ: Tích cực, chủ động đọc và sưu tầm các thông tin và hình ảnh, tư liệu về phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 1939.

Yêu nước: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. 

– Lòng biết ơn và có hành động tri ân đối với sự hi sinh của cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS

- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem đoạn video quê hương của Bác Hồ ( Nghệ An) và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
? Đoạn video đang nói về tỉnh nào ? Em biết gì về các phong trào đấu tranh ở tỉnh này?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

B4:  Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

Bức tranh về cuộc biểu tình của nông dân ngày 12-9-1930 ở Nghệ An và bức ảnh chụp cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 của đông đảo quần chúng nhân dân ở Hà Nội đã phản ánh hai sự kiện tiêu biểu trong phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1931 và 1936-1939. Vậy, những - nét chủ yếu của phong trào cách mạng đỏ là gì? Phong trào đã diễn ra như thế nào? 
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Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.


	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Phong trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.

 a. Mục tiêu: - Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng 1930 – 1931 (bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào).

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1: GV yêu cầu lớp  hoạt động nhóm

Nhóm 1: Nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 -1931

Nhóm 2: Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 -1931

Nhóm 3: Kết quả phong trào cách mạng 1930 -1931

Nhóm 4: Ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 -1931

Hoạt động 2: GV yêu cầu các nhóm HS trình bày quan điểm: Hãy cho biết tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh lại được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

? Cuộc khủng hoảng này đã tác động như thế nào đối với tình hình kinh tế Việt Nam?

? Em có nhận xét gì về qui mô phạm vi của phong trào cách mạng 1930-1931
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GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu

[image: image94.png]MAHIAT Ne 2

7})@1 hoi VII Quéc té Cong san hop & Matxcova
(Lién X0) tir ngay 25-7 dén ngay 21-8-1935




[image: image95.png]Mat tran nhéan dan Phap 1én cam q /én 1936 da thi hanh nhiéu chinh sach tién bd




[image: image96.png]CHU TRUONG CUA DANG

LANH DAO Bon phan dong Phip va tay sai khong
ioo cono <in DA chiu thi hanh chinh sich cia Mat trdn
B sin Déng Duong. .

ang cong san Done Nhén dén Phip tai céc thude dia.

Tap hop lue luong yéu nuse, din
PHUONG PHAP' chi tién b6 dé

Hop phip, nira hop phip, cong chéng chin tranh &4 quéc...

Khai, ma cong khai... ) .
KHAU HIEU

MAT TRAN “Chéng pht xit, chong chién tranh dé
. T S quée, chéng bon phdn dong thuse dia
Thanh ldp Mat trdn Nhin din va tay sai, @i t do, dan chii, com do

phan d¢ Déng Duong (dén thing va hod binh”,
3-1938, ddi thanh Mat trdn Dan
chii Déng Duong),




B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:

+ Giải thích được nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh.

+ Nhấn mạnh được đây là phong trào cách mạng lần đầu tiên diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát huy được lòng yêu nước của quần chúng nhân dân cả nước, vai trò đấu tranh của công nhân và nông dân tiêu biểu nhất là ở Nghệ – Tĩnh.

+ Giải thích được tại sao Xô viết Nghệ - Tĩnh lại được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931. Những chính sách mà Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện khi đại diện nhân dân nắm chính quyền.

+ Lưu ý về nguồn gốc thuật ngữ “Xô viết”.

Dự kiến sản phẩm

Nhiệm vụ 1

Nguyên nhân

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) → Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc (nguyên nhân sâu xa).

– Thực dân Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930).

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo đấu tranh (nguyên nhân quyết định).

Diễn biến

 Năm 1930: phong trào phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là các cuộc đấu tranh ngày 1-5-1930 của công nhân Vinh – Bến Thuỷ.

Từ ngày 1 đến ngày 12-9-1930: cuộc biểu tình có vũ trang của hàng chục ngàn nông dân Thanh Chưởng, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên (Nghệ An) và Can Lộc (Hà Tĩnh).

Kết quả

– Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. – Thành lập chính quyền Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh; thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

Ý nghĩa
– Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò và sức mạnh của công nhân, nông dân trong đấu tranh.

Nhiệm vụ 2

Lí do: vì Nghệ – Tĩnh là nởi phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân phát triển mạnh mẽ nhất qua các cuộc bãi công của công nhân; biểu tình có vũ trang của quần chúng, nông dân Thanh Chưởng, Nghi Lộc, Diễn Châu, Can Lộc, Hưng Nguyên đã làm cho hệ thống chính quyền của thực dân, phong kiến ở Nghệ – Tĩnh bị rối loạn.

Lần đầu tiên các Xô viết – chính quyền cách mạng ở các thôn, xã ra đời, thực hiện nhiệm vụ của chính quyền nhân dân.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Phong trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.

a. Nguyên nhân
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam.

- Thực dân pháp ra sức bóc lột nhân dân thẳng tay đàn áp và khủng bố những người yêu nước.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một phong trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ.

b. Diễn biến chính
- Tháng 5/1930 Phong trào phát triển mạnh mẽ với nhiều cuộc đấu tranh của nông dân công nhân và các tầng lớp lao động

- Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất.
c. Kết quả, ý nghĩa.
- Bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thể hiện tinh thần yêu nước khả năng cách mạng của nhân dân Việt Nam. Khối liên minh công nông được hình thành. 
- Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.




	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoạt động 1: GV yêu cầu lớp  thảo luận cặp đôi câu hỏi và trả lời vào bảng 

Đọc thông tin tư liệu SGK hoàn thành phiếu học tập về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 -1939

Mục

Nội dung

Nguyên nhân

Diễn biến

Kết quả

Ý nghĩa

? Trước tình hình TG và trong nước, ĐCS Đông Dương đã có chủ trương như thế nào?
( Kẻ thù, nhiệm vụ, khẩu hiệu, mặt trận, phương pháp, lãnh đạo).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.

GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu

[image: image97.png]Mit trdn nhan dan Phép 1én cAm quyén 1936 da thi hanh nhiéu chint




[image: image98.png]MAHIAT Ne 2

7})@1 hoi VII Quéc té Cong san hop & Matxcova
(Lién X0) tir ngay 25-7 dén ngay 21-8-1935




[image: image99.png]Mat tran nhéan dan Phap 1én cam q /én 1936 da thi hanh nhiéu chinh sach tién bd




[image: image100.png]CHU TRUONG CUA DANG

LANH DAO Bon phan dong Phip va tay sai khong
ioo cono <in DA chiu thi hanh chinh sich cia Mat trdn
B sin Déng Duong. .

ang cong san Done Nhén dén Phip tai céc thude dia.

Tap hop lue luong yéu nuse, din
PHUONG PHAP' chi tién b6 dé

Hop phip, nira hop phip, cong chéng chin tranh &4 quéc...

Khai, ma cong khai... ) .
KHAU HIEU

MAT TRAN “Chéng pht xit, chong chién tranh dé
. T S quée, chéng bon phdn dong thuse dia
Thanh ldp Mat trdn Nhin din va tay sai, @i t do, dan chii, com do

phan d¢ Déng Duong (dén thing va hod binh”,
3-1938, ddi thanh Mat trdn Dan
chii Déng Duong),




Giới thiệu về nhân vật Nguyễn An Ninh (1900 – 1943), Hóc Môn, tỉnh Gia Định nay là TPHCM

- Năm 1922, Nguyễn An Ninh về nước, bắt đầu hoạt động cách mạng chống lại thực dân Pháp. Ông trở thành thủ lĩnh tinh thần của thanh niên Nam Bộ thời đó. 

- Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có: Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Cao vọng của thanh niên An Nam (1923); Dân ước (1923) (dịch những đoạn chính trong tác phẩm Khế ước xã hội của J. J. Rousseau; Nước Pháp ở Đông Dương (1925);….

Ông là nhà văn hóa, nhà báo, nhà tư tưởng lớn của nước ta hồi đầu thế kỷ XX. Có thể nói ông là một trí thức tiêu biểu, dấn thân, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thời cận đại.
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:

+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936-1939.

+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936-1939.

+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936 – 1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:

+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936-1939.

+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 và 1936-1939.

+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936 – 1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:

+ Khái quát được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào dân chủ 1936 – 1939. -

+ Rút ra được ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936-1939.

+ Nhấn mạnh thêm cho HS: qua phong trào 1936-1939, quần chúng nhân dân giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng hùng hậu cho cách mạng. Đảng tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác mặt trận, tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp,... Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Mục

Nội dung

Nguyên nhân

Trong giai đoạn 1936 -1939 tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi và tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng Việt Nam.

Diễn biến

- Từ năm 1936 -1939, có hàng trăm cuộc bãi công, bãi thị, đấu tranh đòi cơm áo, tự do của công nhân và nông dân, tiểu thương thành thị….

Đấu tranh nghị trường lần đầu tiên xuất hiện và giành được nhiều thắng lợi.

- Nhiều tờ báo đã được xuất bản công khai như Tiền phong, Dân chúng, lao động
Kết quả

- Phong trào dân chủ 1936 – 1939, đấu tranh công khai bị thu hẹp dần và chấm dứt khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

Ý nghĩa

- Phong trào dân chủ 1936 – 1939, buộc chính quyền Pháp thực hiện một số cải cách dân chủ
- Đây được xem là cuộc tập dượt cho cách mạng tháng Tám năm 1945




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV yêu cầu HS làm bài tập
Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào dân chủ 1936-1939

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
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B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài tập:
Bàn về bài học lịch sử của phong trào Mặt trận Dân chủ 1936–1939, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc gì đúng với nguyện vọng nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và như vậy mới thật là một phong trào quần chúng”. Em có đồng ý với nhận định trên không? Vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
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